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III. MÔ TẢ HỌC PHẦN

1. Mục tiêu của học phần

1.1. Về kiến thức: 

- Phân tích và đánh giá được về các các vấn đề cơ bản của thương mại dịch vụ và tự do hóa thương mại dịch vụ quốc tế.

- Phân tích và đánh giá được vấn đề cơ bản về nhượng quyền thương mại và nhượng quyền thương mại quốc tế.
- Phân tích và đánh giá được các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về nhượng quyền thương mại. 
1.2. Về kỹ năng: 
- Biết, nắm vững các kỹ năng cơ bản trong nghiên cứu khoa học pháp lý (kỹ năng phát hiện vấn đề, giải quyết hoàn chỉnh các vấn đề về mặt lý luận trong khoa học pháp lý);
- Hiểu và vận dụng thành thạo các kỹ năng trong nghiên cứu khoa học pháp lý, trong giảng dạy và truyền bá khoa học pháp lý, trong công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về tự do hóa thương mại dịch vụ quốc tế;

- Có kỹ năng tranh luận, diễn thuyết, tương tác, phối hợp trong làm việc nhóm; có kỹ năng làm việc độc lập trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy và các hoạt động thực tiễn khác liên quan đến pháp luật về tự do hóa thương mại dịch vụ, nhất là tự do hóa dịch vụ nhượng quyền thương mại.

2. Nội dung giảng dạy của học phần

2.1. Vấn đề/chuyên đề 1: Tổng quan về tự do hóa thương mại dịch vụ
2.1.1. Nội dung giảng dạy: 

- Khái quát về thương mại dịch vụ quốc tế;
- Xu hướng bảo hộ thương mại và xu hướng tự do hóa thương mại;
- Pháp luật điều chỉnh thương mại dịch vụ quôc tế.
2.1.2. Tài liệu tham khảo: 

2.1.2.1. Tài liệu tham khảo bắt buộc:
* Sách 

i. Hanoi Law University, Textbook International Trade and Business Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2017 (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III).
ii. Ban thư kí WTO, Understanding the World Trade Organization, 2003, nguồn: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/understanding_e.pdf 

iii. WTO, Services trade, nguồn: https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/serv_e.htmWTO, Legal services, nguồn: https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/legal_e/legal_e.ht
iv. WTO, Education services, nguồn: https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/education_e/education_e.htm
v. WTO, Distribution services, nguồn: https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/distribution_e/distribution_e.htm
vi. Raj Bhala, Luật thương mại quốc tế - Những vấn đề lí luận và thực tiễn (sách dịch), Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006. Nguồn: Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội.

vii. The World Bank (2008), A hand book of International trade in service, nguồn: http://economics.adelaide.edu.au/downloads/services- workshop/A-Handbook-Of-International-Trade-In-Services.pdf.
viii. Trường Đại học Luật Hà Nội, Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp trường “CPTPP - cam kết và thực thi”, tổ chức ngày 04/10/2019
* 
Văn bản pháp luật Việt Nam

i. Bộ luật dân sự năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017. 

ii. Luật đầu tư được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 22/11/2016.

iii. Luật doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.

iv. Luật thương mại năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006 (hết hiệu lực một phần theo quy định của Luật quản lý ngoại thương được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/6/2017).
v. Pháp lệnh về đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế ban hành ngày 7/6/2002, có hiệu lực từ ngày 01/9/2002.

* 
Điều ước quốc tế 

i. Báo cáo của Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO và các cam kết của Việt Nam về thương mại dịch vụ.

ii. Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS)

iii. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP) 

iv. Hiệp định khung ASEAN về thương mại dịch vụ (AFAS).

v. Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) .

vi. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) 

2.1.2.2. Tài liệu tham khảo tự chọn:  
i. Ban thư ký WTO (1991), Bảng phân loại các ngành dịch vụ trong WTO, MTN.GNS/W/120, nguồn: https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/mtn_gns_w_120_e.doc
ii. DG Trade (2011), EU-VN Trade Figures, nguồn: http://trungtam wto.vn/sites/default/files/EU-VN%20Trade%20Figures.pdf.
iii. Dự án hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn II (MUTRAP II), Cam kết về dịch vụ khi gia nhập WTO: Bình luận của người trong cuộc, nguồn: http://mutrap.org.vn/index.php/vi/explore/tai-lieu-tham-khao/tai-lieu-mutrap-iii/finish/50/435.

iv. Dự án hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn II (MUTRAP II), Cẩm nang cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO, http://mutrap.org.vn/index.php/vi/explore/tai-lieu-tham-khao/tai-lieu-mutrap-iii/finish/56/330.

v. Dự án hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn III (MUTRAP III), Báo cáo “Đánh giá tác động tổng thể của tự do hóa thương mại dịch vụ đối với nền kinh tế Việt Nam”, nguồn: http://mutrap.org.vn/index.php/vi/explore/tai-lieu-tham-khao/tai-lieu-mutrap-iii/finish/52/498.

vi. Dự án hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn III (MUTRAP III), Báo cáo “Chiến lược tổng thể phát triển ngành dịch vụ tới năm 2020 (CSSSD) và tầm nhìn tới năm 2025”, nguồn:http://www. trungtamwto.vn/sites/default/files/wto/Chien%20luoc%20tong%20the%20phat%20trien%20nganh%20dich%20vu%202020%20va%20tam%20nhin%202025.pdf.

vii. Dự án hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn III (MUTRAP III), Báo cáo “Rà soát khuôn khổ pháp lí dịch vụ phân phối ở Việt Nam và những khuyến nghị về sự phù hợp của các qui định chuyên ngành với cam kết WTO”, nguồn: http://mutrap.org. vn/index.php/vi/explore/tai-lieu-tham-khao/tai-lieu-mutrap-iii/ finish/52/497. 
viii. Dự án hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn III (MUTRAP III), Báo cáo “Phân loại dịch vụ trong nền kinh tế số và những tác động đến quản lí Nhà nước và đàm phán hiệp định thương mại tự do”, nguồn: http://mutrap.org.vn/index.php/vi/explore/tai-lieu-tham-khao/tai-lieu-mutrap-iii/finish/52/499.

ix. Dự án hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn III (MUTRAP III), Báo cáo “Đánh giá tác động tổng thể của tự do hoá thương mại dịch vụ đối với nền kinh tế Việt Nam”, nguồn: http://mutrap.org. vn/index.php/vi/explore/tai-lieu-tham-khao/tai-lieu-mutrap-iii/finish/52/498.

x. Dự án hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn III (MUTRAP III), Báo cáo “Đánh giá tác động tổng thể của tự do hóa thương mại dịch vụ đối với nền kinh tế Việt Nam”, nguồn: http://mutrap.org.vn/index.php/vi/explore/tai-lieu-tham-khao/tai-lieu-mutrap-iii/finish/52/498.

xi. Ian F. Fergusson, Bruce Vaughn (2011), The Trans-Pacific Partnership Agreement, nguồn: http://www.fas.org/sgp/crs/row/ R40502.pdf.
xii. MUTRAP III (2011), Report "The Free Trade Agreement between Vietnam and the European Union: Quantitative and Qualitative Impact Analysis", , , nguồn: https://www.eurochamvn.org/sites/default/files/uploads/pdf/FTA9-%20EU-VN%20FTA%20assessment.pdf
xiii. Jane Drake-Brockman, Sherry Stephenson, Robert Scollay (2010), The TPP - Opportunity for a New Approach to Services Trade and Investment Liberalisation, nguồn: http://www.pecc. org/resources/doc_view/1712-the-tpp--opportunity-for-a-new-approach-to-services-trade-and-investment-liberalisation.

xiv. Philip Chang, Guy Karsenty, Aaditya Mattoo, Jürgen Richtering (1998), GATS, the modes of supply and statistics on trade in service, nguồn: http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/upload/ 2008/08/14/1218701801547_177757.pdf. 

xv. Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu, nguồn: http://www.trungtamwto.vn/chuyen-de/vefta. 

xvi. Roy (2007), Services Liberalization in the New Generation of Preferential Trade Agreements (PTAs): How Much Further than the GATS?, World Trade Review 6, 155 - 92, nguồn: http://www.bilaterals.org/spip.php?article6189&lang=en.

xvii. The Vietnam-US Trade Council and Ministry of Trade, The Summary of the Vietnam-US Bilateral Trade Agreement, nguồn: http://www.usvtc.org/trade/bta/summary.htm

xviii. The Word Bank (2009), Negotiating Trade in Services: A Practical Guide for Developing Countries, nguồn: http://siteresources. worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/239054-1248204247 129/Negotiating_Trade_in_Services.pdf.
xix. Trans-Pacific Partnership Leaders Statement (2012), nguồn: http://trungtamwto.vn/sites/default/files/tpp/attachments/Trans-Pacific-Partnership-Leadership-Statement.pdf.

xx. Trans-Pacific Partnership Trade Ministers’ Report to Leaders (2012), nguồn: http://trungtamwto.vn/sites/default/files/tpp/ attachments/Trans-Pacific-Partnership-Trade-Ministers-Report-to-Leaders.pdf.

xxi. Ủy ban đối ngoại quốc hội (2012), Đàm phán và ký kết Hiệp định thương mại tự do - kinh nghiệm và thực tiễn, nguồn: http://trungtamwto.vn/sukien/hoi-thao-%E2%80%9Cdam-phan-va-ky-ket-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-%E2%80%93-kinh-nghiem-va-thuc-tien%E2%80%9D.

xxii. Ủy ban tư vấn về chính sách thương mại quốc tế (2012), Kiến nghị chính sách cho Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu, nguồn: http://trungtamwto.vn/sites/default/files/ tpp/attachments/Khuyen%20nghi%20Chinh%20sach%20Vietnam%20-%20EU%20FTA-old3.pdf.

xxiii. WTO (2010), Measuring trade in services - A training module produced by WTO / OMC, , nguồn: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/services_training_module_e.pdf 

xxiv. WTO, Doha Development Agenda (DDA), nguồn: http://www.wto. org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm#development. 

xxv. Báo cáo Dự án hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn III (Mutrap III) (2014), Hỗ trợ Bộ Công thương soạn thảo Thông tư làm rõ các bên thụ hưởng của các cam kết GATS về người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, nguồn; http://mutrap.org.vn/index.php/vi/explore/bao-cao-nghien-cuu/finish/45/5680

xxvi. VCCI, Bảng rà soát pháp luật Việt nam với cam kết WTO, EVFTA và TPP về mở cửa dịch vụ cho đầu tư nước ngoài, nguồn: http://www.trungtamwto.vn/sites/default/files/sukien/vcci_-_ra_soat_mo_cua_dich_vu_-_full_0.pdf29.
* Website

i. http://europa.eu

ii. http://www.chinhphu.vn
iii. http://www.mof.gov.vn

iv. http://www.mofa.gov.vn

v. http://www.moit.gov.vn 

vi. http://www.mutrap.org.vn

vii. http://www.ustr.gov

viii. http://www.usvtc.org

ix. http://www.worldtradelaw.net 

x. http://www.wto.org
xi. http://www.trungtamwto.vn
2.2. Vấn đề/chuyên đề 2: Các vấn đề cơ bản về nhượng quyền thương mại và nhượng quyền thương mại quốc tế
2.2.1. Nội dung giảng dạy:
- Khái niệm nhượng quyền thương mại (NQTM); 

- Ưu điểm và nhược điểm của NQTM;

- Sự phát triển của NQTM ở các nước và ở Việt Nam;
- Khái niệm NQTM quốc tế và các chiến lược NQTM quốc tế.
2.2.2. Tài liệu tham khảo: 

2.2.2.1. Tài liệu tham khảo bắt buộc:
i. Hanoi Law University, Textbook International Trade and Business Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2017 (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III).
ii. Nguyen Ba Binh, Franchising Law and Practice in Vietnam, Scholar’s Press, 2014.

iii. https://www.franchise-ed.org.au
2.2.2.2. Tài liệu tham khảo tự chọn:
i. Philip F. Zeidman, With the Best of Intentions: Observations on the Interantional Regulation of Franchising, the Stanford Journal of Law, Business & Finance, Volume 19, No. 2, Spring 2014, available at: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5uc7rrszcAhX0ITQIHfwdB_Y4ChAWMAR6BAgEEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.dlapiper.com%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPeople%2FZeidman%2520Philip%2FStanford%2520Journal%2520of%2520Law%25202.pdf&usg=AOvVaw2mTsFIIQuEVr4DQE30VRP5
ii. Tamara Milenkovic Kerkovic, The Main Directions in Comparative Franchising Regulation - Unidroit Initiative and its Influence, available at: https://www.ersj.eu/repec/ers/papers/10_1_p7.pdf
iii. Robert W. Emerson, An International Model for Vicarious Liability in Franchising, available at: http://www.alsb.org/wp-content/uploads/2016/01/NP-2015-An-Intl-Model-for-Vicar-Liab-Emerson.pdf
iv. https://www.franchise.org
v. https://www.franchising.com/
vi. https://www.unidroit.org/overview-franchising-model-law
vii. htttp://www.austlii.edu.au
viii. http://www.moit.gov.vn 
2.3. Vấn đề/chuyên đề 3: Pháp luật về nhượng quyền thương mại
2.3.1. Nội dung giảng dạy: 

- Điều ước quốc tế về NQTM quốc tế;
- Pháp luật các quốc gia về NQTM quốc tế;

- Pháp luật Việt Nam về NQTM quốc tế.
2.3.2. Tài liệu tham khảo: 

2.3.2.1. Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

i. Hanoi Law University, Textbook International Trade and Business Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2017 (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III).
ii. Nguyen Ba Binh, Franchising Law and Practice in Vietnam, Scholar’s Press, 2014.

iii. https://www.franchise-ed.org.au
iv. Bộ luật Dân sự năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017. 

v. Luật Đầu tư được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 22/11/2016.

vi. Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.

vii. Luật Thương mại năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006 (hết hiệu lực một phần theo quy định của Luật quản lý ngoại thương được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/6/2017).

2.3.2.2. Tài liệu tham khảo tự chọn: 
i.  Philip F. Zeidman, With the Best of Intentions: Observations on the Interantional Regulation of Franchising, the Stanford Journal of Law, Business & Finance, Volume 19, No. 2, Spring 2014, available at: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5uc7rrszcAhX0ITQIHfwdB_Y4ChAWMAR6BAgEEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.dlapiper.com%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPeople%2FZeidman%2520Philip%2FStanford%2520Journal%2520of%2520Law%25202.pdf&usg=AOvVaw2mTsFIIQuEVr4DQE30VRP5
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3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần

	Số TT
	Tên chuyên đề
	Hình thức tổ chức giảng dạy

	
	
	Lý thuyết
	Tự nghiên cứu
	Thảo luận, bài tập

	1
	Tổng quan về tự do hóa thương mại dịch vụ
	5
	10
	10

	2
	Các vấn đề cơ bản về nhượng quyền thương mại và nhượng quyền thương mại quốc tế
	5
	10
	10

	3
	Pháp luật về nhượng quyền thương mại quốc tế
	5
	10
	10


4. Kiểm tra đánh giá học phần

- Hình thức kiểm tra, đánh giá: Viết tiểu luận và thuyết trình tiểu luận
- Thang điểm đánh giá: 10 (Mười)
- Trọng số điểm: Theo quy chế đào tạo hiện hành 

IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN

1. Vấn đề/chuyên đề 1: Tổng quan về tự do hóa thương mại dịch vụ
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Khái quát về thương mại dịch vụ;
- Khái quát về tự do hoá thương mại dịch vụ;
- Pháp luật điều chỉnh thương mại dịch vụ quốc tế.
	· Giảng lý thuyết
	5

	Buổi 2
	- Khái quát về thương mại dịch vụ;

- Khái quát về tự do hoá thương mại dịch vụ;
	- Thảo luận
	5

	Buổi 3
	- Pháp luật điều chỉnh thương mại dịch vụ quốc tế.
	- Thảo luận
	5


2. Vấn đề/chuyên đề 2: Các vấn đề cơ bản về nhượng quyền thương mại và nhượng quyền thương mại quốc tế
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Khái niệm nhượng quyền thương mại (NQTM);
- Ưu điểm và nhược điểm của NQTM;

- Sự phát triển của NQTM ở các nước và ở Việt Nam;
- Khái niệm NQTM quốc tế và các chiến lược NQTM quốc tế.
	· Giảng lý thuyết
	5

	Buổi 2
	- Khái niệm nhượng quyền thương mại (NQTM);

- Ưu điểm và nhược điểm của NQTM.
	- Thảo luận
	5

	Buổi 3
	- Sự phát triển của NQTM ở các nước và ở Việt Nam;
- Khái niệm NQTM quốc tế và các chiến lược NQTM quốc tế.
	- Thảo luận
	5


3. Vấn đề/chuyên đề 3: Pháp luật về nhượng quyền thương mại quốc tế
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Điều ước quốc tế về NQTM quốc tế;
- Pháp luật các quốc gia về NQTM quốc tế;
- Pháp luật Việt Nam về NQTM quốc tế.
	· Giảng lý thuyết
	5

	Buổi 2
	- Điều ước quốc tế về NQTM quốc tế;
- Pháp luật các quốc gia về NQTM quốc tế.
	- Thảo luận
	5

	Buổi 3
	- Pháp luật Việt Nam về NQTM quốc tế.
	- Thảo luận
	5
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